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    ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

 

 Số:  

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Gia Nghĩa, ngày  

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách và hỗ trợ cho người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa 

theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt II) 

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Nông. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19;  

Căn cứ kết quả thẩm định danh sách người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn 

thành phố Gia Nghĩa, UBND thành phố Gia Nghĩa kính đề nghị UBND tỉnh Đắk 

Nông phê duyệt danh sách và hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, cụ thể như sau: 

- Số lao động đề nghị hỗ trợ: 472 người.  

- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 472.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi hai 

triệu đồng).  

(Có biểu tổng hợp và danh sách chi tiết số 1, 2 kèm theo) 

Kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, phê duyệt hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT. UBND thành phố; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lưu 
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BIỂU TỔNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ (ĐỢT II) 

 

 

  

Đơn vị tính: Ngàn đồng. 

STT ĐƠN VỊ  
 TỔNG SỐ  

(Người) 

SỐ TIỀN HỖ TRỢ 

(mức hỗ trợ 1.000.000 

đồng/1 người) 

GHI CHÚ 

I PHƯỜNG NGHĨA THÀNH       

1 Tổ dân phố 1 24 24.000   

2 Tổ dân phố 2 3 3.000   

3 Tổ dân phố 3 14 14.000   

4 Tổ dân phố 4 58 58.000   

5 Tổ dân phố 5 29 29.000   

6 Tổ dân phố 6 16 16.000   

7 Tổ dân phố 7 29 29.000   

8 Tổ dân phố 8 13 13.000   

9 Tổ dân phố 9 27 27.000   

10 Tổ dân phố 10 35 35.000   

  TỔNG CỘNG I:  248 248.000   

II PHƯỜNG NGHĨA PHÚ       

1 Tổ dân phố 1 4 4.000   

2 Tổ dân phố 2 38 38.000   

3 Tổ dân phố 3 22 22.000   
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4 Tổ dân phố 4 23 23.000   

5 Tổ dân phố 5 29 29.000   

6 Tổ dân phố 6 35 35.000   

7 Tổ dân phố 7 8 8.000   

8 Tổ dân phố 8 22 22.000   

  TỔNG CỘNG II 181 181.000   

III PHƯỜNG QUẢNG THÀNH       

1 Tổ dân phố Tân Tiến 14 14.000   

2 Tổ dân phố Tân Thịnh 12 12.000   

3 Tổ dân phố Tân Lập 7 7.000   

4 Tổ dân phố Nghĩa Tín 6 6.000   

5 Tổ dân phố Nghĩa Hòa 4 4.000   

  TỔNG CỘNG III 43 43.000   

TỔNG CỘNG I+II+III 472 472.000   

Bằng chữ:  

- Số người: 472 người,  

- Số tiền: Bốn trăm bảy mươi hai triệu đồng./. 
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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG  

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỢT II  

(DANH SÁCH SỐ 1) 

     

Đơn vị tính: Ngàn đồng. 

STT HỌ VÀ TÊN SỐ CMND 
ĐỊA 

 CHỈ 

CÔNG VIỆC  

CỤ THỂ 

NƠI LÀM 

VIỆC 

Số tiền đề 

nghị hỗ trợ 

PHƯỜNG NGHĨA THÀNH    

1 Dương Văn Tới 225163155 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Cháo lươn Nghệ 

An 
1.000 

2 Nguyễn Tâm Chiến 245252591 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Bốc vác 

 Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

3 Phạm Thị Hiền 245041500 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 

Quán cóc đối 

diện FPT 
1.000 

4 Lê Thị Huế 245288482 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(bánh canh cá 

lóc) 

Chợ Gia Nghĩa 1.000 

5 Đặng Thị Mỹ Lệ 245205297 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Sân Khách sạn 

Hữu Khánh 
1.000 

6 Nguyễn Thị Ngọc 30189002295 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ khách 

sạn 
Khách sạn 19/8 1.000 

7 Đặng Thị Thu Hà 245339945 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Nem nướng Ly 

Na 
1.000 



5 

 

8 Đặng Thị Tư 245449583 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng ăn 

(quán ăn sáng)   

Bún thịt nướng 

gần nhà nghỉ 

Hữu Khánh 

1.000 

9 Phan Văn Tiếu 245000547 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

10 Lương Quốc Việt 245253653 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ khách 

sạn 

Nhà nghỉ 

Phương Anh 
1.000 

11 Lương Thị Thu Trang 245346132 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ khách 

sạn 

Nhà nghỉ 

Phương Anh 
1.000 

12 Nguyễn Thị Hương 245287357 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ khách 

sạn 

Nhà nghỉ 

Phương Anh 
1.000 

13 Trần Văn Đức 245446670 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Bún bò Huế Bảo 

Anh 
1.000 

14 Trần Thị Khuyên 245210670 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán Sweet 

Home 
1.000 

15 Nguyễn Thị Nhung 245328184 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Gần HD Bank 1.000 

16 Nguyễn Thị Phương 245383935 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát, nước 

mía 

Gần bida Tân 

Tiến 
1.000 

17 Lê Thị Bình 245296535 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán cóc bến xe 

bus 
1.000 

18 Nguyễn Thị Thanh 245210361 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Quyên  1.000 
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19 Phạm Quyền 245210362 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Quyên  1.000 

20 Nguyễn Thị Diễm  245388641 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

 Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

21 Phan Văn Quý 245388717 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Quãng 

Khê - ĐăkGlong 
1.000 

22 Trần Hạo Giang 01/01/1985 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

23 Hoàng Thị Lân 038672541 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

24 Trần Văn Luyện 205540878 
TDP1, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

25 Huỳnh Anh Tuấn 220940312 
TDP2, phường 

Nghĩa Thành 
Chạy xe ôm Tân Hòa Lợi 1.000 

26 Trần Thị Lệ 245459852 
TDP2, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

27 Cao Thị Cẩm Dung 221297410 
TDP2, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

28 Nguyễn Thị Thi 245450166 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(café, sinh tố) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

29 Phạm Thị Quỳnh Anh 245183262 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 
Chợ Gia Nghĩa  1.000 

30 Nguyễn Văn Luân 60893612 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(bánh lọc) 

 khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 
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31 Phạm Thị Bích Liên 245463876 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn Bánh khọt Bà Bé 1.000 

32 Đặng Thị Thúy Lan 215057946 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(rau, trái cây) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

33 Văn Thị Lê 245075400 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

34 Hồ Thị Quỳnh Hương 245253351 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Căn tin nhà 

khách T79 
1.000 

35 Nguyễn Đình Phương 135637824 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 
Chạy xe ôm Bến xe Hồ Vịt 1.000 

36 Nguyễn Văn Thụ 080558431 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 
Bốc vác 

Công ty Hoa 

Đăng 
1.000 

37 Đặng Thị Bích Nguyệt 215008592 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(bánh tráng) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

38 Lâm Văn Hùng 245216762 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

 Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

39 Trương Thị Lài 245298678 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

 Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

40 Vũ Thị Kim Loan 245003750 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

 Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

41 Hà Thị Kim Hoa 240494023 
TDP3, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số Xóm chợ chùa 1.000 

42 Lâm Ngọc Lượng 245456246 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê (phụ 

việc) 
Café Always 1.000 
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43 Lâm Tuấn Kiệt 240693522 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Phục vụ quán ăn  

Nem nướng 

Thanh Sang 
1.000 

44 Lâm Thị Đến 245441906 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán rong bánh, 

xôi 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

45 Nguyễn Thị Hồng 172919544 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán cà phê  Café 36 1.000 

46 Nguyễn Minh Dương 241676529 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng ăn (bún 

đỏ) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

47 Lương Thị Thảo 240392994 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng ăn (bún 

đỏ) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

48 Huỳnh Văn Nhuận 331265759 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán cà phê  cafe Gác Nhỏ 1.000 

49 Phạm Văn Tánh 245477817 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán cà phê  cafe Gác Nhỏ 1.000 

50 Đoàn Thị Tơ 245010199 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 

Café Nắng mới 

(Nghĩa Tân) 
1.000 

51 Hoàng Bình Sơn 245297781 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Chạy xe ôm 

Khu vực Chùa 

Pháp Hoa 
1.000 

52 Hoàng Thị Hảo 245470639 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(bánh bột lọc) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

53 Võ Việt Dũng 245049422 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(sữa đậu nành) 
Chợ Gia Nghĩa  1.000 

54 Võ Thị Hoa 245340664 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 

Quán cóc đối 

diện Bếp bợm 
1.000 
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55 Từ Thị Bảo Khuyên 245458870 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Xe ôm + chở 

hàng thuê 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

56 Ngô Minh Vương 212248714 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn Gần hủ tiếu Bảo 1.000 

57 Lương Thị Sen 212259191 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  Gần hủ tiếu Bảo 1.000 

58 Đỗ Thị Loan 240443549 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Cơm Ngọc Lan 

(Quảng Thành) 
1.000 

59 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
245470937 

TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

bán nước mía, 

nước giải khát 

Đối diện chùa 

Pháp Hoa 
1.000 

60 Lô Thị Nhung 245450696 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Cơm Ngọc Lan 

(Quảng Thành) 
1.000 

61 Nguyễn Văn Chín 245335137 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Tại nhà 1.000 

62 Lê Văn Đức 211691799 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Bún nóng Bình 

Định 
1.000 

63 Võ Thị Kim Nguyệt  24533027 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Cây Si 1.000 

64 Nguyễn Thị Nghĩa 245010111 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán cóc xóm 

chú Công 
1.000 

65 Hoàng Khánh Quỳnh 362311459 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Bún bò Huế xóm 

dốc chùa 
1.000 

66 Nguyễn Thị Hồng Ánh 245125098 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Bún thịt nướng 

xóm dốc chùa 
1.000 
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67 Nguyễn Thị Yêu 245478051 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn 

Bánh cuốn nóng 

xóm dốc chùa 
1.000 

68 Lê Thị Kiều Minh 245384321 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán Mộc 

Nguyên 
1.000 

69 Nguyễn Trọng Mỳ 245370759 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ khách 

sạn 

Khách sạn Minh 

Sang 
1.000 

70 Lê Thị Kim Yến 245251317 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ khách 

sạn 

Khách sạn Minh 

Sang 
1.000 

71 Lê Thị Nguyệt 245014013 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Quán Vị Biển 1.000 

72 Hoàng Thị Rữ 285547967 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Quán Cơm Tấm 

36 
1.000 

73 Ngô Thị Hiền 225184658 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán quán ăn, nhà 

hàng 

Quán Cơm Tấm 

36 
1.000 

74 Võ Thị Minh Thu 245021993 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Hội Quán  1.000 

75 Nguyễn Đức Thắng 245028797 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Chạy xe ôm 

Khu vực Bưu 

điện 
1.000 

76 Hoàng Thị Phượng 245000814 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát, nước 

mía 

Quán Cát 

Phượng 
1.000 

77 Võ Thị Minh Thúy 245017257 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán Phương 

Thúy (đối diện 

Dốc Võng) 

1.000 



11 

 

78 Đặng Văn Hạnh 245038124 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Cháo lòng má 

heo đường  

Tống Duy Tân 

1.000 

79 Bùi Thị Mỹ Trâm 245322771 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Quán cháo gà vịt 

Quý 
1.000 

80 Phạm Thị Huệ 245001216 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Thư Thái 1.000 

81 Đàm Thị Tuyên 245189745 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán Tuyết 

Nhung 
1.000 

82 Lê Xuân Hà 241252640 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Vỉa hẻ 30 Chu 

Văn An 
1.000 

83 Lương Thị Hương 240392992 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn 

Bún riêu Hương 

(chợ giữ xe) 
1.000 

84 Lê Xuân Tuấn 240858245 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Bún riêu Hương 

(chợ giữ xe) 
1.000 

85 Hồ Văn Nam 245298065 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Lẩu cháo cá 

Trúc Nguyên 
1.000 

86 Đỗ Quang Duy 245134984 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Lẩu dê Thủy 

Cương 
1.000 

87 Trần Thị Hằng 245346042 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán cóc 29 Lý 

Tự Trọng 
1.000 

88 Lê Thị Phương 245000993 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Quán cháo lòng 

Hạnh Phương 
1.000 
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89 Nguyễn Thị Lộc 245196244 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  Chợ Gia Nghĩa 1.000 

90 Trần Thị Mộng 245336570 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán Không 

Tên 
1.000 

91 Nguyễn Thị Lại 245196248 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  Bánh bèo Bà Bé 1.000 

92 Nguyễn Thị Mai Phương 245232695 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Bia hơi số 5 (đối 

diện Bếp Bợm) 
1.000 

93 Lê Thị Tương 245386400 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Phở Hồ Tây 1.000 

94 Đỗ Viết Tiến 038071002817 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn    

Thịt cầy Huynh 

Đệ 
1.000 

95 Đỗ Thị Hà 038183008022 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn    

Thịt cầy Huynh 

Đệ 
1.000 

96 Dương Thị Mỹ Huệ 245231996 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

khu vực chợ Gia 

Nghĩa 
1.000 

97 Phạm Cảnh 245178974 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

98 Nguyễn Thị Qua 230833103 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

99 Lê Thị Lan 245003818 
TDP4, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Café Lan Bách 1.000 

100 Lê Minh Thúy 245287722 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán cà 

phê 
Cà phê Enjoy 1.000 
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101 Lê Thị Hương Quỳnh 245256436 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Phục vụ quán ăn  

Lẩu nướng 

Hoàng Tây 
1.000 

102 Nguyễn Thị Thanh Xuân 168268799 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Phục vụ quán ăn  

Lẩu nướng 

Hoàng Tây 
1.000 

103 Phạm Minh Quãng mờ quá 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Chạy xe ôm 

Bưu điện  

Gia Nghĩa 
1.000 

104 Võ Bình 245136662 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Bốc vác 

Cơ sở Tuấn 

Nguyên 
1.000 

105 Nguyễn Thanh Thìn 212736911 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(kem bông) 

Trước các cổng 

trường 
1.000 

106 Phạm Ngọc Phương Thảo 271385167 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Quán Lan Nhi  1.000 

107 Phạm Thị Như Ánh 245460511 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Bán sinh tố, nước 

giải khát 
Quán Như Ánh 1.000 

108 Nguyễn Thị Thu Hà 245155758 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Lẩu bò Thuận 1.000 

109 Nguyễn Thị Như Huyền 245386321 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Phở Lâm Hương 1.000 

110 Nguyễn Thị Song Phụng 271161677 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Phục vụ ăn uống  

Xưởng gỗ Thành 

Đạt Phát 

(phường Nghĩa 

Tân) 

1.000 

111 Trần Thị Bình 245154283 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 
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112 Ngô Thị Sen 245335813 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Nem nướng Ly 

Na 
1.000 

113 Lâm Thị Bích Đào 245345828 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Nem nướng Ly 

Na 
1.000 

114 Nguyễn Thị Ly Na 245456244 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Nem nướng Ly 

Na 
1.000 

115 Tôn Nữ Ngọc Nhung 245134924 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(đậu hủ) 
Chợ Gia Nghĩa  1.000 

116 Lê Huy Tiến 245232784 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ khách 

sạn 

Sài Gòn - Đăk 

Nông (135) 
1.000 

117 Hồ Sủi Vằn 261833134 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán cóc 259 

Tôn Đức Thắng 
1.000 

118 Nguyễn Thị Gái 245209062 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ  nhà 

hàng 
IE Health Life 1.000 

119 
Nguyễn Trần Hàn 

Thuyên 
245001164 

TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Bán quán ăn, nhà 

hàng 

Ốc vỉa hè đầu 

đường Đào Duy 

Từ 

1.000 

120 Bùi Thị Trang 245274454 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Trang Thật 1.000 

121 Nguyễn Thị Kiều Nga 280959873 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Nem nướng Bé 

mập 
1.000 

122 Trương Phạm Thảo Vy 245342596 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Huế Xưa 1.000 
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123 Nguyễn Xuân Bình 245230439 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

124 Nguyễn Thị Hà 245341799 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

125 Lê Thị Liên 245143784 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

126 Phạm Thị Mỹ Hạnh 245371998 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

127 Nguyễn Thị Chung 245179921 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

128 Nguyễn Thị Hảo 245183432 
TDP5, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

129 Nguyễn Thị Lợi 245028833 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(chè) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

130 Nguyễn Thị Nga 245232227 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 
Bến xe bus 1.000 

131 Bùi Thị Quãng 245219024 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng ăn 

(bánh chiên)   
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

132 Phan Thành Hưng 245031357 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Chạy xe ba gác 

(bốc vác) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

133 Nguyễn Đình Hiếu 245377508 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Tại nhà trước 

trường TH Lê 

Hồng Phong 

1.000 
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134 Tôn Nữ Như Ngọc 245003800 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ khách 

sạn 

Khách sạn Minh 

Sang 
1.000 

135 Nguyễn Văn Bé Năm 245000470 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 
Chạy xe ôm 

Khu vực Bưu 

điện 
1.000 

136 Nguyễn Văn Trí 212691559 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Chạy xe ba gác 

(bốc vác) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

137 Lê Thị Mai Ly 245285785 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Hải sản Nha 

Trang (phường 

Nghĩa Trung) 

1.000 

138 Trần Thị Thu Thủy 245214068 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Tà Đùng 1.000 

139 Trần Minh Trung 245251923 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Tà Đùng 1.000 

140 Lò Thị Sơn 245216709 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

141 Bùi Thị Đạo 151706572 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Phở Hồ Tây 1.000 

142 Nguyễn Thị Vịnh 245003402 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

143 Nguyễn Thị Mộng Thùy 245000468 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

144 Nguyễn Thị Lý 245349850 
TDP6, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 
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145 Nguyễn Thị Muôn 212600212 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Bán café 

Quán Rose 

Garden 
1.000 

146 Nguyễn Thị Cánh 245072907 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

 Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

147 Lê Thị Đào 245023227 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Sân hội trường 

TDP7,  phường 

Nghĩa Thành 

1.000 

148 Đặng Thị Hoa  25563625 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Hải sản Tầm 1.000 

149 Nguyễn Thị Hải 245315628 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Hải sản Tầm 1.000 

150 Phạm Văn Hòa 245021542 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Hải sản Tầm 1.000 

151 Nguyễn Thị Mỹ Dung 245231130 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Bánh canh cua 

biển Cường 

Xinh 

1.000 

152 Hoàng Thị Thu Thủy 245254504 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Lodge (karaoke) 1.000 

153 Nguyễn Thị Ổn 010894419 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

154 Nguyễn Văn Hường 001088022153 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

155 Đỗ Thị Nhung 013465253 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 
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156 Nguyễn Thị Thắm 001183031872 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

157 Nguyễn Thị Khoa 245229709 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

158 Nguyễn Văn Kiên 164149235 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

159 Trần Thị Chuyên 245274490 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

160 Lê Diên Đại 245101556 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ khách 

sạn 

Nhà nghỉ Diên 

Túy 
1.000 

161 Trần Thị Bích Tứ 245136633 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(rau, trái cây) 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

162 Hà Thị Hoa 245277176 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Quán Xiên 

Nướng 
1.000 

163 Bùi Lờ 245068452 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Quán Xiên 

Nướng 
1.000 

164 Hồ Thị Bích Loan 245450495 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Lẩu cháo cá 

Trúc Nguyên 
1.000 

165 Nguyễn Thị Tuyến 245394508 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(rau, trái cây) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

166 Nguyễn Thị Bình 001173044621 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

167 Đỗ Thị Thu 245021769 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát, nước 
Quán Ink 1.000 
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mía 

168 Phạm Văn Trinh 245273388 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Chạy xe ba gác 

(bốc vác) 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

169 Lê Thị Thọ 245333868 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Đối diện trường 

MN Happy 
1.000 

170 Võ Thị Tuyết Thương 245023514 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

171 Trần Bá Lượng 245134587 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

172 Trần Thị Thu 245127539 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

173 Trần Thị Thúy 245288769 
TDP7, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

174 Phan Thị Tâm 186313236 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

175 Ngô Chút 245214686 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 
Bốc vác Cầu Đăk Nông 1.000 

176 Trần Văn Bàn 245068905 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 

Quán Võng gần 

Dốc Võng 
1.000 

177 Võ Thị Thu Hương 245021668 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Trước trường 

TH Lê Hồng 

Phong 

1.000 

178 Đỗ Thị Bích Hân 245195462 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 

bán nước mía, 

nước giải khát 

Trước trường 

THCS Trần Phú 
1.000 
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179 Võ Văn Thành 245253401 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 
Chạy xe ba gác 

Ngã ba Dốc 

Võng 
1.000 

180 Vương Đình Sơn 240957925 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Mộc Lan 1.000 

181 Phan Thái Quang 245299866 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 
Chạy xe ôm 

Khu vực Cầu 

Vượt 
1.000 

182 Hồ Thị Kim Ngân 245123784 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Lẩu cháo cá 

Trúc Nguyên 
1.000 

183 Lê Thị Trúc Ly 245370769 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Hải sản Tầm 1.000 

184 Lê Thị Minh Thu 183568639 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Phở Hồ Tây 1.000 

185 Mai Thị Thu Thảo 245001850 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 

Bán rong (trái 

cây, xôi) 

Cổng trường 

THCS Trần Phú, 

TH Lê Hồng 

Phong 

1.000 

186 Phạm Thị Sự 245031395 
TDP8, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

187 Đậu Thị Loan 245108224 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán cà phê  Cà phê Dốc Đá 1.000 

188 Nguyễn Thị Hải 245195670 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê (phụ 

việc) 
Cà phê Dốc Đá 1.000 

189 Nguyễn Tiến Dũng 245246326 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bốc vác Cầu Đăk Nông 1.000 
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190 Võ Minh Hùng 212168831 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng ăn (hủ 

tíu dạo) 

Đường Tôn Đức 

Thắng 
1.000 

191 Nguyễn Duyên Vụ 245089907 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng ăn 

(quán nhậu)   
Quán Dốc Võng 1.000 

192 Nguyễn Thị Thu Tình 245258838 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 
Quán café 79 1.000 

193 Trần Thị Khanh 245021798 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(bánh chưng) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

194 Võ Thị Xuân 245021508 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  Quán Ngọc Ánh 1.000 

195 Võ Thị Ngọc Lan 245195140 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(rau) 

Gần nhà nghỉ 

Tuấn Phát 
1.000 

196 Nguyễn Văn Khoa 245290428 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán café Quán Hội Quán 1.000 

197 Nguyễn Đăng Thiện 245023877 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Mì quảng Đại 

Lộc 
1.000 

198 Nguyễn Thị Bông 212315707 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Chợ Gia Nghĩa 

(gần shop si 

Hạnh Cường) 

1.000 

199 Phan Thị Phương 245279314 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán Cóc gần 

nội thất Gia Huy 
1.000 

200 Nguyễn Thị Thu Hiền 245292801 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán Dano 1.000 
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201 Trần Thị Xuân Mai 022875583 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán Mai Kiều 

(hồ đại la) 
1.000 

202 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 079185005294 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán Susu (cổng 

CA tỉnh) 
1.000 

203 Nguyễn Minh Thân 241220875 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Quán Vô 

Thường 
1.000 

204 Trương Thủy Tiên 245002058 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Lẩu cháo cá 

Trúc Nguyên 
1.000 

205 Ngô Thị Hoa 245021275 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(trái cây dạo) 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

206 Nguyễn Thúy Hằng 241077385 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Quán Dốc Võng 1.000 

207 Đỗ Thanh Long 245376985 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Quán Dốc Võng 1.000 

208 Lê Thị Thú 245322024 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 
Quán café 79 1.000 

209 Phan Quang Lý 245002241 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn   

Quán Hoài 

Thương 
1.000 

210 Lại Thị Soa 245320793 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Quán Hoài 

Thương 
1.000 

211 Lê Thị Hòa 245504470 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  Quán phở Hùng 1.000 
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212 Nguyễn Văn Hùng 245322184 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn    Quán phở Hùng 1.000 

213 Trần Thị Trang 245101890 
TDP9, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số 

 khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

214 Đỗ Thị Mừng 245458084 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê (phụ 

việc) 

Quán MC 

(Nghĩa Tân) 
1.000 

215 Đặng Thị Liễu 245382352 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(đồ gia dụng) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

216 Bùi Thị Hoa 245280162 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán cà phê  Quán Minh Phát 1.000 

217 Đỗ Thị Vui 245154027 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Sunrice Ánh 

Nhung 
1.000 

218 Phạm Thị Yến Nhi 245456206 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Sunrice Ánh 

Nhung 
1.000 

219 Lê Duy Thơm 183574826 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Bê thui Tùng 

Xẻo 
1.000 

220 Nguyễn Thị Thành 245463559 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn   Thỏ Đà Lạt 1.000 

221 Hoàng Thị Hương 245340123 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán cà phê  Quán cóc 1.000 
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222 Lê Ngọc Thiện 245285098 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bốc vác 

Cơ sở đá Hoa 

Cương 
1.000 

223 Nguyễn Văn Văn 240936025 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Bún vỉa hè 1.000 

224 Ngô Thị Oanh 245041048 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 

Quán cóc (cổng 

Thị đội) 
1.000 

225 Trần Hải Thịnh 245459972 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn    

Quán Phước 

Thịnh 
1.000 

226 Trịnh Ngọc Thông 245278242 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 
Trà sữa Beer 1.000 

227 Nguyễn Thị Hà 245101650 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 

Quán cóc cổng 

trường TH Võ 

Thị Sáu 

1.000 

228 Phan Thị Lý 245116140 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng rong 

(trái cây) 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

229 Nguyễn Thị Hạnh 245000906 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 
Quán Thảo Anh 1.000 

230 Đặng Ngọc Thi 245001467 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán cà phê, nước 

giải khát 
Quán Thủy Tiên 1.000 

231 Lê Thị Liên 245456768 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Quán dê Hương 

Sơn 
1.000 
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232 Nguyễn Thị Mỹ 245451291 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán hàng ăn 

(bánh xèo)   
Quán Tú Mỹ 1.000 

233 Thới Văn Long 245451292 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bốc vác, chở xe 

ba gác 
Chợ Gia Nghĩa 1.000 

234 Lê Thị Loan 245074771 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán café Quán Thủy Tiên 1.000 

235 Hoàng Thị Từ 173617765 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  Cầy quay 48 1.000 

236 Đỗ Huy Tùng 38085005405 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  Cầy quay 48 1.000 

237 Trần Thị Kim Thanh 221009099 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 

Quán Mười 

Phong 
1.000 

238 Nguyễn Thị Sơn Cầm 201105866 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán hàng ăn  

Quán Bún cơm 

tấm gần heo mẹt 
1.000 

239 Lê Thị Dung 245166580 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Bún đậu Hà Nội 1.000 

240 Phạm Thị Hồng 245180387 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Vịt Trung Dũng 1.000 

241 Huỳnh Ngọc Khoa 245396730 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Chạy xe ôm 

Khu vực Cầu 

Vượt 
1.000 
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242 Trần Văn Tiến 245214625 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bốc vác hàng hóa 

Khu vực Gia 

Nghĩa 
1.000 

243 Huỳnh Thị Kim Thủy 245335896 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Phục vụ quán ăn, 

nhà hàng 
Quán bún Hồ Vịt 1.000 

244 Trần Thanh Sơn 245335719 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bốc vác hàng hóa 

Nhà ông Cảnh 

buôn đậu nành 
1.000 

245 Trần Thị Phương 145755275 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bốc vác vận 

chuyển hàng hóa 

Xe khách Duyên 

Hà 
1.000 

246 Lương Thị Thái 245246448 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 

Bán café - nước 

giải khát 

Khuôn viên ôtô 

Hiệp Hưng 
1.000 

247 Nguyễn Đình Thoa 245451676 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số Chợ Gia Nghĩa 1.000 

248 Nguyễn Thị Liên 245214968 
TDP10, phường 

Nghĩa Thành 
Bán vé số Chợ Gia Nghĩa 1.000 

TỔNG CỘNG: 248 người     248.000 
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DANH SÁCH LAO ĐỘNG TỰ DO KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

BỊ MẤT VIỆC LÀM ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ ĐỢT II   

(DANH SÁCH SỐ 2) 

    

 

Đơn vị tính: Ngàn đồng. 

STT HỌ VÀ TÊN Số CMND ĐỊA CHỈ 

Công việc chính, địa điểm 

làm việc trước khi mất việc 

làm 

Số tiền đề nghị 

hỗ trợ 

I PHƯỜNG NGHĨA PHÚ       

1 Phan Quốc Nam 245200334 TDP 1, phường Nghĩa Phú 
Quán cà phê Góc Phố, tổ dân 

phố 1, phường Nghĩa Phú 
1.000 

2 Nguyễn Thị Thu Thủy 245478254 TDP 1, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 1, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

3 Võ Văn Qua 245108865 TDP 1, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm 1.000 

4 Võ Thị Thanh Huyền 245470405 TDP 1, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ quán cà phê Enjoy 

đường 23/3 
1.000 

5 Nguyễn Thị Kiều Nga 245441582 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán phở Hồ Tây,  

phường Nghĩa Thành 
1.000 
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6 Võ Thị Bích Hào 245349349 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán quán Giải khát, tổ dân 

phố 9, phường Nghĩa Thành 
1.000 

7 Nguyễn Thị Len 245342541 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại tổ dân phố 

2, phường Nghĩa Phú 
1.000 

8 Phan Thị Hồng 245107904 TDP 2, phường Nghĩa Phú Thu mua rác, phế liệu 1.000 

9 Lê Thị Hương 245044754 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

10 Vũ Thị Xuân 245180114 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

11 Trần Văn Hải 245180048 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

12 Lê Thị Lương 245010769 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ quán phở Cường, 

phường Nghĩa Trung 
1.000 

13 Hoàng Văn Hồng 245385480 TDP 2, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm 1.000 

14 Lê Phi Tùng 245276956 TDP 2, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm 1.000 
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15 Nông Thị La 245384585 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn vặt Phong Phú, 

phường Nghĩa Thành 
1.000 

16 Lê Đình Nhân 172933663 TDP 2, phường Nghĩa Phú Bốc vác phế liệu, 1.000 

17 Quách Thị Bích Ngọc 245038447 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại tổ dân phố 

2, phường Nghĩa Phú 
1.000 

18 Trịnh Thị Kim Anh 240491866 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong, buốn bán nhỏ 

lẻ 
1.000 

19 Bùi Thị Mai Lan 245000199 TDP 2, phường Nghĩa Phú Thu mua rác, phế liệu 1.000 

20 Lê Thị Tình 245291676 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại tổ dân phố 

2, phường Nghĩa Phú 
1.000 

21 Nguyễn Thị Bích Mỹ 245328688 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại tổ dân phố 

9, phường Nghĩa Thành 
1.000 

22 Trần Đình Cường 245379596 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bốc vác, vận chuyển hàng 

quanh Gia Nghĩa 
1.000 

23 Phan Sỹ Cương 245003399 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bốc vác, vận chuyển hàng 

quanh Gia Nghĩa 
1.000 
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24 Lâm Văn Bắc 245017773 TDP 2, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm 1.000 

25 Lâm Thị Trang 245374406 TDP 2, phường Nghĩa Phú Phục vụ quán Bê thui 68 1.000 

26 Nguyễn Văn Thạch 245001789 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bốc vác, vận chuyển hàng 

quanh Gia Nghĩa 
1.000 

27 Nguyễn Thị Mai 245136648 TDP 2, phường Nghĩa Phú Bán hàng rong 1.000 

28 Huỳnh Phúc Nam 245456842 TDP 2, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm 1.000 

29 Nguyễn Thị Dung 245324045 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán cơm Bà Cam, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

30 Phan Thị Hựu 245003242 TDP 2, phường Nghĩa Phú Bán hàng rong 1.000 

31 Đinh Thị Loan 245380503 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
bán quán cà phê tổ dân phố 2, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

32 Thái Anh Tuấn 245000424 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
bán quán Đầm tôm, tổ dân phố 

10, phường Nghĩa Thành 
1.000 
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33 Đào Cẩm Tú 245200386 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Phụ  quán Đầm tôm tổ dân 

phố 10, phường Nghĩa thành 
1.000 

34 Đoàn Khánh Sinh 245373826 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bốc vác, vận chuyển hàng 

quanh Gia Nghĩa 
1.000 

35 Nguyễn Thị Từ 245010998 TDP 2, phường Nghĩa Phú Phụ quán ốc Trà My 1.000 

36 Phạm Thị Châm 245003105 TDP 2, phường Nghĩa Phú Phụ quán ốc Trà My 1.000 

37 Phạm Thị Châu 245001451 TDP 2, phường Nghĩa Phú Phụ quán ốc Trà My 1.000 

38 Nguyễn Thế Anh 245394223 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bốc vác, vận chuyển hàng 

quanh Gia Nghĩa 
1.000 

39 Hồ Thị Luyến 245001895 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán Đầm Tôm tổ dân 

phố 10, phường Nghĩa Thành 
1.000 

40 Lê Thị Phương 245003487 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê, tổ dân phố 9 

phường Nghĩa Thành 
1.000 

41 Vũ Thị Ngần 245322864 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 
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42 Đinh Thị Thu Kiều 245231703 TDP 2, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

43 Phạm Thị Tuyết 245000893 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cháo tại tổ dân phố 

3, phường Nghĩa Phú 
1.000 

44 Nguyễn Thị Chính 245000842 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn Mộc, tổ dân phố 

9, phường Nghĩa Thành 
1.000 

45 Kiều Thị Lệ Thúy 245054296 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ tại nhà hàng Mỹ Lộc, 

Kiến Đức 
1.000 

46 Trần Thị Mai Hiên 245394449 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê Queen tại tổ 

phường Nghĩa Tân 
1.000 

47 Nguyễn Thị Liễu 245286791 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

48 Phan Thanh Giản 245371794 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn tại tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

49 Nguyễn Duy Phương 245073189 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 10, 

phường Nghĩa Thành 
1.000 

50 Trần Thị Lê 245440339 TDP 3, phường Nghĩa Phú Tạp vụ khách sạn Sun Rai 1.000 
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51 Nguyễn Trung Đức 245007493 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bốc vác hàng tại ngã 3 hồ 

Thiên nga 
1.000 

52 H' Nguyn 245195091 TDP 3, phường Nghĩa Phú Bán chè tại chợ Gia Nghĩa 1.000 

53 Hoàng Thị Kim Liên 245236644 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

54 Nguyễn Thanh Trung 245345724 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

55 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 245390563 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

56 Hà Thị Kim Hoa 245017371 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn tại  tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

57 Lê Thị Nụ 245031735 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong, buốn bán nhỏ 

lẻ 
1.000 

58 Nguyễn Thị Thùy 245061034 TDP 3, phường Nghĩa Phú Phụ quán cơm Hoa Mai 1.000 

59 Nguyễn Thị Loan 245073190 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn hủ tiếu Bảo, 

phường Nghĩa Thành 
1.000 
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60 Vũ Thị Hướng 245344710 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn hủ tiếu Bảo, 

phường Nghĩa Thành 
1.000 

61 Đinh Văn Đồng 245251137 TDP 3, phường Nghĩa Phú Phụ quán ăn phố đêm 1.000 

62 Hoàng Thị Mỹ Đức 245209121 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong, buốn bán nhỏ 

lẻ 
1.000 

63 Phan Thị Nhàn 245453240 TDP 3, phường Nghĩa Phú Thu mua rác, phế liệu 1.000 

64 Nguyễn Văn Trường 245242662 TDP 3, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn hủ tiếu, phường 

Nghĩa Thành 
1.000 

65 Đặng Thị Nguyệt 245235364 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại TDP4, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

66 Trần Thị Cẩm Nhung 376939982 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn tại TDP4, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

67 Mai Thị Nga 245453009 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại TDP2, 

phường Nghĩa Tân 
1.000 

68 Nguyễn Công Dũng 245189122 TDP 4, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm tại bến xe buýt 1.000 
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69 Lê Minh Nhật 245288608 TDP 4, phường Nghĩa Phú Nhân viên Nhà nghỉ Giọt nắng 1.000 

70 Lê Hùng Phong 245472328 TDP 4, phường Nghĩa Phú Nhân viên Nhà nghỉ Giọt nắng 1.000 

71 Lê Thị Hồng Nhung 245321116 TDP 4, phường Nghĩa Phú Nhân viên Nhà nghỉ Giọt nắng 1.000 

72 Đào Đức Liễu 245028701 TDP 4, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm tại Hồ vịt 1.000 

73 Trần Thị Khuyên 245247721 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ tại dịch vụ nấu ăn 

TDP3, phường Nghĩa Tân 
1.000 

74 Đào Hiệp 245154339 TDP 4, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm tại Hồ vịt 1.000 

75 Kiều Thị Ân 245210489 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại TDP4, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

76 Đinh Thị Tuyết Hồng 245107470 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn tại TDP4, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

77 Võ Minh Hoàng 245280423 TDP 4, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm tại Hồ vịt 1.000 
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78 Lê Thị Thu Nga 245460174 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại chợ Tỉnh 

đội 
1.000 

79 Nguyễn Văn Hiếu 245279250 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Bốc vác tại tiệm gạo Thiện 

Phương 
1.000 

80 Nguyễn Đức Hải 245392825 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
NV phục vụ quán Hùng Tuyến 

p. Nghĩa Trung 
1.000 

81 Nguyễn Đức Hoàng 245392824 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
NV phục vụ quán Hùng Tuyến 

phường Nghĩa Trung 
1.000 

82 Nguyễn Văn Trung 245205000 TDP 4, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm 1.000 

83 Trần Đình Dương 245445433 TDP 4, phường Nghĩa Phú Nấu ăn tại nhà hàng Sơn Mã 1.000 

84 Trần Thị Thúy 245283993 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại trường 

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 
1.000 

85 Nguyễn Đình Lâm 245071466 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

86 
Đinh Thị Phương 

Loan 
245107883 TDP 4, phường Nghĩa Phú 

Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 
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87 Lê Thị Thanh Hằng 245395429 TDP 4, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ quán cà phê Katty tổ 

6, phường Nghĩa Phú 
1.000 

88 Nguyễn Anh Dũng 245209422 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại TDP5, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

89 Đào Thị My 245208936 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại TDP5, P. 

Nghĩa Phú 
1.000 

90 
Tăng Thị Thanh 

Tuyền 
245320176 TDP 5, phường Nghĩa Phú 

Phụ việc tại dịch vụ Bảy Trì, 

phường Nghĩa Thành 
1.000 

91 Phan bá 245021532 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Buôn bán nhỏ lẻ: cà phê, nước 

mía 
1.000 

92 Nguyễn Thị Mỹ Hà 245334908 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại TDP4, 

phường Nghĩa Thành 
1.000 

93 Phạm Thị Nữ 245044568 TDP 5, phường Nghĩa Phú Bán quán cà phê tại TDP5 1.000 

94 Nguyễn Xuân Thắng 245041604 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Chạy xe 3 gác vận chuyển 

hàng hóa 
1.000 

95 Nguyễn Xuân Mỹ 245209266 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Chạy xe 3 gác vận chuyển 

hàng hóa 
1.000 
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96 Đào Kiều Oanh 245183351 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn+cà phê tại tổ dân 

phố 5, P. Nghĩa Phú 
1.000 

97 
Nguyễn Thị Phương 

Hảo 
245287588 TDP 5, phường Nghĩa Phú Bán hàng rong gầm cầu vượt 1.000 

98 Đào Thị Lan 245179280 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại chợ Gia 

Nghĩa 
1.000 

99 
Nguyễn Thị Phương 

Thanh 
245000571 TDP 5, phường Nghĩa Phú 

Phụ quán ăn vặt trà sữa Namas 

Nghĩa Tân 
1.000 

100 Dương Thị Ngọc Cúc 245382926 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán thức ăn nhanh 

Phong Phú 
1.000 

101 
Nguyễn Thị Tuyết 

Sương 
245274811 TDP 5, phường Nghĩa Phú 

Phụ quán ăn Anh Tư, phường 

Nghĩa Tân 
1.000 

102 Tăng Ngọc Anh 245068329 TDP 5, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm 1.000 

103 Lê Thị Nguyệt 245068342 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại Cầu vượt, tổ 

dân phố 5, phường Nghĩa Phú 
1.000 

104 Nguyễn Thị Hạnh 245164258 TDP 5, phường Nghĩa Phú Bán quán nước tại nhà 1.000 
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105 Mai Văn Hiền 245375010 TDP 5, phường Nghĩa Phú Bốc vác vận chuyển hàng hóa 1.000 

106 Nguyễn Thị Ngọc Anh 245477847 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Quán Biển Rừng phường 

Nghĩa Thành 
1.000 

107 Mai Phụng 241150081 TDP 5, phường Nghĩa Phú Bốc vác vận chuyển hàng hóa 1.000 

108 Phạm Thị Chính 245254584 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

109 Đỗ Thị Nhuần 245236860 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

110 Phạm Thị Ngà 245324399 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

111 Phạm Thị Nhài 14579855 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

112 Trần Thị Tuyến 38164003286 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

113 Bùi Văn Thêm 245373472 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 
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114 Trần Thị Đoàn 245450804 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

115 Phùng Thị Lệ 245178909 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

116 Trần Thị Thu Hà 245397186 TDP 5, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

117 Nghiêm Thị Ý 245116151 TDP 6, phường Nghĩa Phú Thu gom rác, phế liệu 1.000 

118 Võ Thị Kim Duyên 245287099 TDP 6, phường Nghĩa Phú Dịch vụ nấu ăn Duyên Khoa 1.000 

119 Nguyễn Thị Toán 245178713 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn (Vịt Xuân 

Trường) 
1.000 

120 Nguyễn Thị Hoa 245189869 TDP 6, phường Nghĩa Phú Bán hàng rong tại cầu vượt  1.000 

121 Đỗ Thị Nhung  245180831 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê Ngọc Anh, 

phường Nghĩa Tân 
1.000 

122 Lê Thị Thắm 245000831 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cơm Ngọc Anh, 

phường Nghĩa Tân 
1.000 
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123 Lê Thị Thủy 245468146 TDP 6, phường Nghĩa Phú Thu gom phế liệu 1.000 

124 Lê Thị Thu Hà 241220303 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng ăn tại trường CĐ 

Cộng đồng 
1.000 

125 Nguyễn Thanh Huyền 245393195 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
NV phục vụ nhà hàng Sun Rai 

Ánh nhung 
1.000 

126 Lê Thị Bình 245383824 TDP 6, phường Nghĩa Phú Thu gom rác, phế liệu 1.000 

127 Trảo Thị Mỹ Diệu 215111983 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cơm tại tổ dân phố 

6, P. Nghĩa Phú 
1.000 

128 Lê Đức Hùng 245150552 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cơm tại tổ dân phố 

6, P. Nghĩa Phú 
1.000 

129 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
245395152 TDP 6, phường Nghĩa Phú 

Bán quán cà phê tại tổ 6, p. 

Nghĩa Phú 
1.000 

130 Lê Văn Luyện 245252052 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cháo lòng tại tổ dân 

phố 6, P. Nghĩa Phú 
1.000 

131 Ngô Thị Thu Hồng 245084670 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại tổ dân phố 

6, P. Nghĩa Phú 
1.000 
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132 Đào Thị Huệ 112132095 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán phở tại tổ dân phố 6, 

phường Nghĩa Phú 
1.000 

133 Nguyễn Văn Toàn 245388868 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Phụ bán quán phở tại tổ dân 

phố 6, phường Nghĩa Phú 
1.000 

134 Nguyễn Thị Mỹ Châu 245021592 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Phụ bán quán phở tại TDP6, 

P. Nghĩa Phú 
1.000 

135 Phạm Văn Hùng 245021593 TDP 6, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm tại bến xe buýt 1.000 

136 Đặng Thị Thủy 245143872 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê Huyền Sùng 

Đức 
1.000 

137 Phạm Thị Lan 245467989 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại ngã 3 Sùng 

Đức 
1.000 

138 Nguyễn Thị Trang 245107909 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại ngã 3 Sùng 

Đức 
1.000 

139 Mai Thị Phượng 240710772 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại ngã 3 Sùng 

Đức 
1.000 

140 Nông Thị Huyền 245007733 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê và ăn sáng tại 

TDP6, P. Nghĩa Phú  
1.000 
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141 Hoàng Xuân Thêm 245450911 TDP 6, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm tại Hồ vịt 1.000 

142 Nguyễn Thị Hương 245155406 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại phường 

Nghĩa Thành 
1.000 

143 Nguyễn Thị Linh 245155401 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại ngã 3 Sùng 

Đức 
1.000 

144 Bùi Thị Hoài 245399224 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ quán Tấn Tài, TDP6, 

P. Nghĩa Phú 
1.000 

145 Nguyễn Thị Non 245003449 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán Tấn Tài tại TDP6, P. 

Nghĩa Phú 
1.000 

146 Nguyễn Chánh Nhơn 245288977 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại TDP3, P. 

Nghĩa Phú 
1.000 

147 Võ Thị Đào 245393194 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại ngã 3 Sùng 

Đức 
1.000 

148 Nguyễn Xuân Phương 162434966 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ quán ăn tại tổ dân phố 

6, phường Nghĩa Phú 
1.000 

149 Lưu Thị Tiệp 245017171 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ nhà hàng Sun Rire 

Ánh Nhung 
1.000 
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150 Trần Thị Thúy Kiều 245462570 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Quán cơm Tuy Hòa TDP6, P. 

Nghĩa Phú 
1.000 

151 Lê Thị Luyến 245287724 TDP 6, phường Nghĩa Phú 
Bán vé số dạo địa bàn Gia 

Nghĩa 
1.000 

152 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 245453828 TDP 7, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ tại quán trà sữa tại 

phường Nghĩa Thành 
1.000 

153 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 245324760 TDP 7, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ dịch vụ nấu ăn Giang 

Lan 
1.000 

154 Nguyễn Thị Mến 245395872 TDP 7, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong ngã 3 Sùng 

Đức 
1.000 

155 Phạm Thị Tâm 374845647 TDP 7, phường Nghĩa Phú 
Quán Đại Phát, TDP 6, P. 

Nghĩa Phú 
1.000 

156 Mai Thị Xanh 245023125 TDP 7, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê võng, TDP7 

P. Nghĩa Phú 
1.000 

157 Ngô Long Đạt 245023124 TDP 7, phường Nghĩa Phú 
Phụ  quán cà phê võng, TDP7 

P. Nghĩa Phú 
1.000 

158 Bế Huyền Diệu 245216134 TDP 7, phường Nghĩa Phú 
Lễ tân khách sạn Trường 

Giang 
1.000 



45 

 

159 Lý văn Ngọc 245023111 TDP 7, phường Nghĩa Phú Bốc vác vận chuyển hàng hóa 1.000 

160 Nguyễn Thị Xuân 245178913 TDP 8, phường Nghĩa Phú 

Bán hàng rong tại tổ dân phố 

8, P. Nghĩa Phú và xã Đăk 

R'Moan 

1.000 

161 Phạm Thị Thủy 245465728 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ quán dê 79, P. Nghĩa 

Tân 
1.000 

162 Phạm Nga 245278753 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cơm tại TDP 4,  

P. Nghĩa Trung 
1.000 

163 Nguyễn Thị Loan 245278754 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phụ bán quán cơm tại TDP 4, 

P. Nghĩa Trung 
1.000 

164 Lê Thị Ánh Trang 245371608 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phụ vụ quán cà phê, TDP 1, 

 P. Nghĩa Đức 
1.000 

165 Đặng Văn Cường 245231933 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ quán cà phê tại TDP 

8, P. Nghĩa Phú 
1.000 

166 Nguyễn Thị Thu Hà 245336810 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại TDP 8, 

 P. Nghĩa Phú 
1.000 

167 Nguyễn Xuân Yên 245003056 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán cà phê tại TDP 8,  

P. Nghĩa Phú 
1.000 
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168 Hà Thị Thoan 245236736 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại TDP 8,  

P. Nghĩa Phú 
1.000 

169 Hoàng Đức Nguyên 245080965 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn tại TDP 8,  

P. Nghĩa Phú 
1.000 

170 Vũ Ngọc Riệp 245148134 TDP 8, phường Nghĩa Phú Chạy xe ôm 1.000 

171 Đinh Thị Chiên 245233270 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán cà phê tại TDP 8,  

P. Nghĩa Phú 
1.000 

172 Vũ Thị Hằng 245234747 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại TDP 8,  

P. Nghĩa Phú 
1.000 

173 Đoàn Văn Tĩnh 245234748 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán cà phê Tĩnh Hằng, 

 TDP 8,  P. Nghĩa Phú 
1.000 

174 Nguyễn Quang Năm 245073142 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán phở Lâm Hương,  

P. Nghĩa Thành 
1.000 

175 Huỳnh Thị Bích Liễu 245154031 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ tiệc cưới Dũng Thúy, 

xã Đắk Nia 
1.000 

176 Đỗ Thị Vui 245154027 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phục vụ tiệc cưới Dũng Thúy, 

xã Đắk Nia 
1.000 
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177 Lê Xuân Phúc 245296776 TDP 8, phường Nghĩa Phú Bốc vác tự do 1.000 

178 Lê Thị Xuân 245107667 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Bán quán cà phê tại TDP 8,  

P. Nghĩa Phú 
1.000 

179 Nguyễn Thị Ngũ 245179387 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Bán quán ăn tại tổ dân phố 8, 

P. Nghĩa Phú 
1.000 

180 Đặng Công Chính 245002514 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Phụ quán ăn tại tổ dân phố 8, 

P. Nghĩa Phú 
1.000 

181 Lê Thị Em 245233721 TDP 8, phường Nghĩa Phú 
Bán hàng rong tại xã Đăk 

R’Moan 
1.000 

TỔNG CỘNG I: 181 người   181.000 

II PHƯỜNG QUẢNG THÀNH       

1 Lăng Văn Tuấn 245324105 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 
Chạy xe ôm địa bàn Gia Nghĩa 1.000 

2 Phạm Thị Thúy Hoa 245242288 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Nhân viên phục vụ khách sạn 

Hòa Yến, phường Nghĩa 

Thành 

1.000 
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3 Trần Thị Thuyền 245447701 

Tổ dân phố dân phố Tân 

Tiến, phường Quảng 

Thành 

Làm Tạp vụ tại nhà hàng 

Hướng Liễu, phường Nghĩa 

Trung 

1.000 

4 Lê Thị Kim Sơn 205469934 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 
Thu gom rác, phế liệu 1.000 

5 Nguyễn Thị Vĩnh 245451096 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Phụ bán quán Hải sản Tầm, 

phường Nghĩa Thành 
1.000 

6 Lê Thị Xuân Sang 245322114 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Bán ăn sáng tại TDP Tân 

Tiến, phường Quảng Thành 
1.000 

7 Nguyễn Thị Xây 191449882 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Bán ăn sáng tại TDP Tân 

Tiến, phường Quảng Thành 
1.000 

8 Nguyễn Thị Tuyết 38172004685 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Bán quán cà phê, TDP Tân 

Tiến, phường Quảng Thành 
1.000 

9 Võ Thị Tánh 245385582 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Bán quán cà phê tại tổ dân phố 

7, phường Nghĩa Thành 
1.000 

10 Nguyễn Thị Chanh 245061133 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Bán quán cà phê, TDP Tân 

Tiến, phường Quảng Thành 
1.000 
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11 Vày Sí Fềnh 250622514 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Bán quán cà phê, TDP Tân 

Tiến, phường Quảng Thành 
1.000 

12 Phạm Thị Sinh 174015940 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Bán hàng ăn cho học sinh tại 

TDP Tân Tiến, phường Quảng 

Thành 

1.000 

13 Vũ Thị Lưu 264360419 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Bán hàng ăn cho học sinh tại 

TDP Tân Tiến, phường Quảng 

Thành 

1.000 

14 Lương Thị Phúc 245020916 
Tổ dân phố Tân Tiến, 

phường Quảng Thành 

Bán hàng ăn cho học sinh tại 

TDP Tân Tiến, phường Quảng 

Thành 

1.000 

15 Trịnh Thị Vui 245154310 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 

Bán cơm tại Tổ dân phố Tân 

Thịnh 
1.000 

16 Lê Thị Hợp 245252324 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 

Bán hàng rong, quần áo, rau 

quả khu vực trường TH Hà 

Huy Tập 

1.000 

17 Vũ Thị My 245230913 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 

Bán quán cà phê Vân Anh, 

nước mía tại TDP Tân Thịnh 
1.000 

18 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhân 
245148492 

Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 

Bán quán cà phê, giải khát tại 

TDP Tân Thịnh 
1.000 
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19 Trần Ngọc Bình 245335416 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 

Bán cơm tại Tổ dân phố Tân 

Thịnh 
1.000 

20 Trần Tuấn Vũ 16/5/2002 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 
Bốc vác cốt pha 1.000 

21 
Nguyễn Thị Thúy 

Nguyên 
245385277 

Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 

Bán trà sữa, phường Nghĩa 

Thành 
1.000 

22 Trương Thị Thanh 245224716 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 

Bán quán cà phê Thanh Hải tại 

TDP Tân Thịnh 
1.000 

23 Nguyễn Quốc Quyền 20/02/2004 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 

Phụ bán quán xiên que tại 

phường Nghĩa Thành 
1.000 

24 Trần Thị Tuyết 245155437 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 

bán cơm, bún tại Trường Xuân 

- Đắk Song 
1.000 

25 Võ Thị Mười 184279419 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 
Bán vé số lưu động 1.000 

26 Hồ Thị Bằng 183959616 
Tổ dân phố Tân Thịnh, 

phường Quảng Thành 
Bán vé số lưu động 1.000 
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27 Mai Thị Huệ 183707990 
Tổ dân phố Tân Lập, 

phường Quảng Thành 
Thu gom rác phế liệu 1.000 

28 Nguyễn Văn Mạnh 194569938 
Tổ dân phố Tân Lập, 

phường Quảng Thành 

Bốc vác khu vực phường 

Quảng Thành 
1.000 

29 Hoàng Văn Thoản 44092004040 
Tổ dân phố Tân Lập, 

phường Quảng Thành 

Bốc vác khu vực phường 

Quảng Thành 
1.000 

30 Trịnh Châu Tâm 245459118 
Tổ dân phố Tân Lập, 

phường Quảng Thành 

Bốc vác khu vực phường 

Quảng Thành 
1.000 

31 
Nguyễn Hoàng 

Thoan 
245000203 

Tổ dân phố Tân Lập, 

phường Quảng Thành 
Bán quán võng đồi thông  1.000 

32 Đào Thị Tân 245116551 
Tổ dân phố Tân Lập, 

phường Quảng Thành 
Bán vé số dạo 1.000 

33 Đặng Thị Tứ 245227418 
Tổ dân phố Tân Lập, 

phường Quảng Thành 
Bán vé số bùng binh Hồ Đại la 1.000 

34 Lê Thị Phú Linh 245156986 
Tổ dân phố Nghĩa Tín, 

phường Quảng Thành 

Bán quán giải khát tại TDP 

Nghĩa Tín, phường Quảng 

Thành 

1.000 
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35 Lê Thi  Hoài Thương 245251663 
Tổ dân phố Nghĩa Tín, 

phường Quảng Thành 

Bán cà phê tổ dân phố 3, 

phường Nghĩa Trung 
1.000 

36 Trần Thị Tuyến 245465635 
Tổ dân phố Nghĩa Tín, 

phường Quảng Thành 

Bán quán giải khát tại TDP 

Nghĩa Tín, phường Quảng 

Thành 

1.000 

37 Trần Thị Lâm 245003223 
Tổ dân phố Nghĩa Tín, 

phường Quảng Thành 

Bán quán ăn sáng tại TDP 

Nghĩa Tín, phường Quảng 

Thành 

1.000 

38 Nguyễn Xuân Hà 245100651 
Tổ dân phố Nghĩa Tín, 

phường Quảng Thành 
Xe 2 bánh chở khách 1.000 

39 Lê Thị kim Anh 245345468 
Tổ dân phố Nghĩa Tín, 

phường Quảng Thành 

Phụ việc dịch vụ nấu ăn Bảy 

trì tổ 5 p. Nghĩa thành 
1.000 

40 Nông Thị Hương 245252013 
Tổ dân phố Nghĩa Hòa, 

phường Quảng Thành 

Phụ bán quán nem nướng Ly 

Na 
1.000 

41 Hoàng Thị Thu Thủy 245449156 
Tổ dân phố Nghĩa Hòa, 

phường Quảng Thành 
Phục vụ nhà hàng Hướng Liễu 1.000 

42 Mai Thanh Dũng 245071425 
Tổ dân phố Nghĩa Hòa, 

phường Quảng Thành 

Bán cơm ở Quảng Khê - Đăk 

Glong 
1.000 
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43 Nguyễn Thị Hà Kim 245072903 
Tổ dân phố Nghĩa Hòa, 

phường Quảng Thành 
Bán vé số lưu động 1.000 

TỔNG CỘNG II: 43 người 43.000 

TỔNG CỘNG I+II: 224 người 224.000 
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